Phụ lục 2: Mẫu báo cáo định kỳ về tham gia trên thị trường trái phiếu Chính phủ, 

trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh

Phụ lục 2 Mẫu 1

Tên tổ chức:

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ KẾT QUẢ THAM GIA ĐẤU THẦU, BẢO LÃNH PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ,

TRÁI PHIẾU ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH

Kỳ báo cáo: Từ … đến …
	
	Kỳ hạn


	Giá trị trái phiếu đăng ký
	Giá trị trái phiếu trúng thầu
	Giá trị trái phiếu nắm giữ tại ngày …./…../…..

	
	
	TS (1)
	Trái phiếu Chính phủ
	Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh
	Trái phiếu chính quyền địa phương
	TS (2)
	Trái phiếu Chính phủ
	Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh
	Trái phiếu chính quyền địa phương
	TS (3)
	Trái phiếu Chính phủ
	Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh
	Trái phiếu chính quyền địa phương

	
	
	
	
	NHPT
	NHCSXH
	VEC
	
	
	
	NHPT
	NHCSXH
	VEC
	
	
	
	NHPT
	NHCSXH
	VEC
	

	Đấu thầu
	364 ngày
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2 năm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3 năm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5 năm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7 năm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10 năm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	15 năm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bảo lãnh
	2 năm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3 năm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5 năm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7 năm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10 năm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	15 năm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)
Phụ lục 2 Mẫu 2

Tên tổ chức:

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ CHI TIẾT GIÁ TRỊ TRÁI PHIẾU THỰC HIỆN PHÂN PHỐI
Kỳ báo cáo: Từ … đến …
	Trái phiếu
	Trái phiếu Chính phủ 
(1) 
	Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh
	Trái phiếu chính quyền địa phương 
(5)
	Tổng số (6)

	
	
	NHPT 
(2)
	NHCSXH 
(3)
	VEC
(4)
	
	

	Tên trái chủ
	364 ngày
	2 năm
	…..
	30 năm
	2 năm
	…..
	15 năm
	2 năm
	…..
	30 năm
	2 năm
	…..
	30 năm
	2 năm
	…..
	30 năm
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

Phụ lục 2 Mẫu 3:

Tên tổ chức:

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ THAM GIA GIAO DỊCH TRÊN THỊ TRƯỜNG THỨ CẤP

Kỳ báo cáo: Kỳ báo cáo: Từ … đến …
	Ngày giao dịch
	Mã trái phiếu
	Lãi suất tham chiếu trên Sở GDCK Hà Nội
	Giao dịch mua bán (outright)
	Giao dịch bán và mua lại (repos)

	
	
	
	Kỳ hạn còn lại
	Lãi suất giao dịch
	Khối lượng giao dịch
	Giao dịch tự doanh hay giao dịch cho khách hàng
	Đối tượng thực hiện giao dịch
	Kỳ hạn còn lại
	Lãi suất giao dịch
	Tỷ lệ chiết khấu
	Khối lượng giao dịch
	Giao dịch tự doanh hay giao dịch cho khách hàng
	Đối tượng thực hiện giao dịch

	
	
	
	
	
	
	Tự doanh
	Khách hàng
	Mua cho
	Bán cho
	
	
	
	
	Tự doanh
	Khách hàng
	Mua cho
	Bán cho

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)
